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§12. ĐỀ SỐ 12

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính
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Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:
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Bài 3 (1,5 điểm). Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là 15 m × 5 m × 1,8 m.

a) Tính thể tích bể bơi.

b) Người thợ cần lát gạch men xung quanh thành bể và đáy bể. Tính diện tích cần lát gạch men.

c) Giá bán của dòng gạch men cần lát là 220 000/m2. Chi phí cho nhân công là 3,5 triệu đồng.

Tính tổng chi phí để lát gạch men bể bơi (gồm tiền gạch và nhân công).

Bài 4 (1 điểm). Định mức giá

điện sinh hoạt năm 2021 như bảng

bên. Trong tháng 9/2021, nhà bạn

Dung sử dụng hết 154 kWh điện.

Tính tiền điện nhà bạn Dung phải

trả. Biết hóa đơn điện phải trả

thêm thuế giá trị gia tăng là 10%.

Số điện kWh Giá bán điện (đồng/kWh)

Bậc 1: Từ 1-50 kWh 1678

Bậc 2: Từ 51-100 kWh 1734

Bậc 3: Từ 101-200 kWh 2014

Bậc 4: Từ 201-300 kWh 2536

Bậc 5: Từ 301-400 kWh 2834

Bậc 6: Từ 401 kWh trở lên 2927

(Nguồn: EVN-Theo QĐ648/QĐ-BCT)

Bài 5 (1,5 điểm). Ông An đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B khởi hành lúc 4 giờ 24 phút.

Vào lúc 6 giờ 36 phút, ông Hùng đi xe đạp từ B về A. Vận tốc ông Hùng lớn hơn ông An là 1 km/giờ.

Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km.

Bài 6 (1,5 điểm). Cho hình vẽ, biết m ∥ n, đường thẳng x vuông

góc với đường thẳng n tại B và Ĉ1 = 70◦

a) Tính số đo các góc C2, góc D1, góc D2

b) Vẽ Dt là tia phân giác của góc BDC. Tính số đo B̂Dt.

c) Chứng minh: đường thẳng x vuông góc với đường thẳng m.

d) Vẽ Cz là tia phân giác của ÂCy. Chứng minh Dt ∥ Cz.
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Bài 7 (1 điểm). Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 24 cm. Người ta

cắt đi một phần gỗ cũng có dạng hình lập phương có cạnh bằng nửa cạnh khối

đó. Biết mỗi cm3 gỗ nặng 3,5g. Vậy phần gỗ còn lại nặng bao nhiêu kg?

(Làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 8 (0,5 điểm). Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau:

a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: A =
2x2 + 8

x2 + 2
.

b) Tìm số nguyên x sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên: B =
3x− 9

x− 2
.
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